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Từ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh 

BTS Trạm thu phát sóng mặt đất Base transceiver station 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product 

GTGT Dịch vụ giá trị gia tăng Value – added service (VAS) 

GPRS Dịch vụ vô tuyến toàn cầu General Wireless Services 

IoT Mạng lưới vạn vật kết nối Internet Internet of things 

MCA Thông báo cuộc gọi nhỡ Missed Call Alert 

MNP Chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao Mobile Number Portability 

MobiFone Tổng Công ty Viễn thông MobiFone MobiFone Corporation 

MSC Đài chuyển mạch Mobile Station Center 

SMS Tin nhắn Sort Message 

Viettel Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel Viettel Army 

Telecommunication 

Corporation 

Vietnamobile Công ty Cổ phần Viễn thông Di động 

Vietnamobile 

Vietnamobile Mobility 

Telecom Joint Stock Company 

Vinaphone Tổng công ty Dịch vụ viễn thông 

Vinaphone-VNPT 

Vinaphone 

Telecommunications Services 

Corporation 

VNPost Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Vietnam Post Corporation 

VNPT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

Vietnam Posts and 

Telecommunications Group 
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